
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 46, đường D15, Khu dân cư Việt Sing, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

04/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ C&Q

3703069931

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

17. Cổng thông tin 6312

18. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

19. Hoạt động tư vấn quản lý 7020(Chính)

20. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ C&Q
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: C&Q Consulting and Investment Company 
Limited
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0374629722
Email: lenghoangquan@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ 
NGUYỄN 
HOÀNG 
QUÂN

Việt 
Nam

Phong Ấp, Xã Ninh 
Bình, Thị xã Ninh 
Hoà, Tỉnh Khánh 
Hòa, Việt Nam

700.000.000 70,000 056092014418

2ĐỖ TRỌNG 
CHU

Việt 
Nam

170 Tân An, Xã Tân 
Hội, Huyện Đức 
Trọng, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

300.000.000 30,000 250782778

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

25. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

26. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

27. In ấn 1811

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

29. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

30. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       056092014418
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Chung cư Phú Đông Premier, 42 Lê Trọng Tấn, Phường Dĩ An, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam

11/02/1992 Kinh Việt Nam

27/04/2022 Cục Cảnh sát QLHC và TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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